[image: image1.png]., N Binh Phuéc B, P. Binh Chuén, Thuan An, Binh Duong. Tel: (0650) 3 789 991/2/3.
HOAKEO BINH THANH  Fax: (0650) 3 789 996. Email: hkbt@btchem.com.vn.

1S0 9001 - ISO 14001

CONG TY TNHH SX - TM HOA KEO BiNH THANH S0 e
BT CHEM

www.btchem.com.vn

Intertek





                                              
  
 Phụ lục 04

                                          


 HD-KT-THMM

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN MẪU MÀU: WHITE/2024 (WALMART)
KHÁCH HÀNG        
:   CÔNG TY SCANSIA PACIFIC 







LOẠI GỖ

:   TRÀM                                                                              LOẠI SƠN

:   PU
SẢN PHẨM

:  HÀNG NGOÀI TRỜI (OUTDOOR
)                            ĐỘ BÓNG 

:  30% ± 5%                           NGÀY:  09/03/2026



	Quy trình
	Tên hóa chất sử dụng và các bước thực hiện
	Tỉ lệ pha
	Độ nhớt
	Phương pháp và phương tiện sử dụng 
	Thời gian khô
	Tiêu hao thực tế hh (Kg/m2)
	Đơn giá (Vnđ/kg)
	Chi phí (Vnđ/m2)

	*Chà nhám bề mặt gỗ :Bề mặt sản phẩm trước khi đưa vào sơn phải được xử lý nhám # 240, và trám trét những khuyết tật đạt yêu cầu (láng mịn, không sọc nhám…)

	1- Nhúng Lót màu PU 
	Lót màu PU White/2024 (Walmart)
	300
	8-9 giây
Cup NK2
	+) Nhúng ngập sản phẩm vào Hỗn hợp Lót màu PU, sau đó vớt ra treo lên chuyền

+) Trong quá trình nhúng Hỗn hợp Lót màu PU thường xuyên kiểm tra độ nhớt ( Nếu Độ nhớt tăng trên 9 giây phải thêm Dung môi PU TXXT (Scansia) để độ nhớt đạt 8-9 Giây mới được nhúng tiếp
	Sau khi nhúng 3 Giờ, Chà nhám #320
	0.0506
	68.500
	3.466

	
	Cứng PU FD WS 1223
	100
	
	
	
	0.0168
	82.000
	1.378

	
	Dung môi PU TXXT (Scansia)
	500
	
	
	
	0.1025
	37.000
	3.793

	2- Phun Lót màu PU
	Lót màu PU White/2024 (Walmart)
	300
	13-16 giây
Cup NK2
	Phun 2 Paths đều, ướt bằng súng sơn
	3 Giờ, Chà nhám #400
	0.1004
	68.500
	6.877

	
	Cứng PU FD WS 1223
	100
	
	
	
	0.0335
	82.000
	2.747

	
	Dung môi PU TXXT (Scansia)
	100
	
	
	
	0.0335
	37.000
	1.240

	3-
	Phun Lót màu PU (dặm)
	Lót màu PU White/2024 (Walmart)
	300
	13-16 giây
Cup NK2
	Dặm Lót màu những chỗ chà nhám mất Lót 
	
	0.0348
	68.500
	2.384

	
	
	Cứng PU FD WS 1223
	100
	
	
	
	0.0116
	82.000
	951

	
	
	Dung môi PU TXXT (Scansia)
	100
	
	
	
	0.0116
	37.000
	429

	
	Sơn màu PU 30%
	Sơn màu PU White/2024 (Walmart) 30%
	400
	12-15 giây

Cup NK2
	Phun 2 paths đều, ướt bằng súng sơn Sau 5-6 Giờ mới xuống chuyền chất Pallet
	Sau 8(10 Giờ, kiểm tra kỹ sản phẩm, đạt → đóng gói
	0.1208
	97.000
	11.718

	
	
	Cứng PU 0707 B (Scansia)
	100
	
	
	
	0.0302
	105.000
	3.171

	
	
	Dung môi PU TXXT (Scansia)
	100
	
	
	
	0.0302
	37.000
	1.117

	4
	Tổng chí phí / m2
	39.270


· LƯU Ý SỬ DỤNG SƠN:                                                                                                                                                                                             KỸ THUẬT HKBT

1- Đối với Lót màu PU sau khi pha loãng cứng và Dung môi dùng để “ Nhúng “ được sử dụng liên tục trong ngày, nhưng lưu ý:

    +) Đối với trường hợp ngưng chuyền tạm thời ( Hỗn hợp chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian tối đa 6 Giờ; 

    +)Đối với Hỗn hợp đã để qua ngày tuyệt đối không được sử dụng.

2- Đối với Lót màu PU và Sơn màu PU sau khi pha loãng cứng và Dung môi dùng để phun chỉ sử dụng khoảng thời gian tối đa 1 Giờ.                   
3- Sản phẩm Sau khi sơn Bóng màu Hong phơi 3 ( 4 Giờ nên xuống Pallet Dựng đứng để tránh bị dính mặt

4- Nếu chất chồng sản phẩm lên Pallet thì giữa các sản phẩm phải có 1 lớp carton, màng Foam.
